
PHỤ LỤC 2. DANH MỤC VÀ ĐIỂM QUY ĐỔI CÁC CUỘC THI TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN
(Kèm theo Công văn số 1526/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 5 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1. Các cuộc thi trước năm học 2025-2026

Điểm tính theo giải

STT Tên các Cuộc thi Cơ quan tổ chức
Năm học tổ 
chức/phát 

động

Nhất/
HC 

Vàng

Nhì/
HC Bạc

Ba/
HC 

Đồng

Khuyến 
khích

Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh Sở GDĐT Nam Định (cũ) tổ 
chức

2023-2024
2024-2025

2,0 1,5 1,0 0,5
1

Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện Huyện/TP tổ chức
2023-2024
2024-2025

1,0 0,75 0,5 X

Cuộc thi giao lưu Tài năng tiếng Anh tiểu 
học cấp tỉnh

Sở GDĐT Ninh Bình (cũ) tổ 
chức

2023 - 2024
2024- 2025 2,0 1,5 1,0 0,5

2

Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện Huyện/TP tổ chức
2023 - 2024
2024- 2025 1,0 0,75 0,5 X

3 Câu lạc bộ Toán tuổi thơ toàn quốc

Viện Nghiên cứu Sách và Học 
liệu Giáo dục thuộc 
NXBGDVN tổ chức, các Sở 
GDĐT phát động

2024-2025 1,0 0,75 0,5 0,25

4 Hội thi Viết chữ đúng và đẹp cấp tỉnh Sở GDĐT Nam Định (cũ) tổ 
chức

2023-2024
2024-2025

1,0 0,75 0,5 X

5 Cuộc thi TDTT học sinh phổ thông cấp 
tỉnh năm học 2022-2023 Sở GDĐT Nam Định cũ tổ chức 2022-2023 1,0 0,75 0,5 X

6 Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nam Định lần 
thứ XI năm 2024 Sở GDĐT Nam Định cũ tổ chức 2023-2024 1,0 0,75 0,5 X



STT Tên các Cuộc thi Cơ quan tổ chức
Năm học tổ 
chức/phát 

động

Điểm tính theo giải
Nhất/
HC 

Vàng

Nhì/
HC Bạc

Ba/
HC 

Đồng

Khuyến 
khích

7 Cuộc thi TDTT học sinh phổ thông cấp 
tỉnh năm học 2024-2025 Sở GDĐT Nam Định cũ tổ chức 2024-2025 1,0 0,75 0,5 X

8 Cuộc thi TDTT học sinh phổ thông cấp 
tỉnh Sở GDĐT Ninh Bình cũ tổ chức 2022-2023 1,0 0,75 0,5 X

9 Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Bình lần 
thứ VIII năm 2024 Sở GDĐT Ninh Bình cũ tổ chức 2023-2024 1,0 0,75 0,5 X

10 Cuộc thi TDTT học sinh phổ thông cấp 
tỉnh năm học 2024-2025 Sở GDĐT Ninh Bình cũ tổ chức 2024-2025 1,0 0,75 0,5 X

11 Cuộc thi học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh Sở GDĐT Hà Nam cũ tổ chức 2022-2023 1,0 0,75 0,5 X

12 Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Nam lần thứ 
VII năm 2024 Sở GDĐT Hà Nam cũ tổ chức 2023-2024 1,0 0,75 0,5 X

13 Cuộc thi học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh Sở GDĐT Hà Nam cũ tổ chức 2024-2025 1,0 0,75 0,5 X

14
Đối với các cuộc thi từ số thứ tự 4 đến 13 
trên đây do huyện/thành phố (cũ) tổ chức Huyện/TP tổ chức

2022-2023
2023-2024
2024-2025

0,75 0,5 0,25 X

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet 
cấp toàn quốc 1,0 0,75 0,5 0,25

15
Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet 
cấp tỉnh

Sở GDĐT Hà Nam, Nam Định, 
Ninh Bình (cũ) phát động

2022-2023
2023-2024
2024-2025 0,75 0,5 0,25 X

16 Giải TDTT cấp quốc tế và khu vực Bộ GDĐT tham gia
Trước năm 
học 2025-
2026

1,5 1,0 0,75 X

17 Cuộc thi Thể dục Thể thao (TDTT) học 
sinh phổ thông toàn quốc Bộ GDĐT tổ chức Trước năm 

học 2025-
1,5 1,0 0,75 X



STT Tên các Cuộc thi Cơ quan tổ chức
Năm học tổ 
chức/phát 

động

Điểm tính theo giải
Nhất/
HC 

Vàng

Nhì/
HC Bạc

Ba/
HC 

Đồng

Khuyến 
khích

2026

18
Hội khỏe Phù Đổng HKPĐ toàn quốc lần 
thứ X năm 2024 tổ chức Khu vực 1 tại 
Thái Nguyên; toàn quốc tại Hải Phòng...;

Bộ GDĐT tổ chức
Trước năm 
học 2025-
2026

1,5 1,0 0,75 X

19

Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi 
đồng tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam 
(cũ); Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh 
Bình

Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình, Nam 
Định, Hà Nam (cũ)

Trước năm 
học 2025-
2026

1,0 0,75 0,5 X

Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp 
quốc gia

Sở GDĐT Nam Định, Hà Nam, 
Ninh Bình cũ phát động

Trước năm 
học 2025-
2026

1,0 0,75 0,5 0,25

20
Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp 
tỉnh

Sở GDĐT Nam Định, Hà Nam, 
Ninh Bình cũ phát động

Trước năm 
học 2025-
2026

0,75 0,5 0,25 X

Hội thi Giai điệu tuổi hồng học sinh phổ 
thông cấp quốc gia

Sở GDĐT Nam Định, Hà Nam, 
Ninh Bình cũ tổ chức

2022-2023
2024-2025

1,5 1,0 0,75 0,5
21

Hội thi Giai điệu tuổi hồng học sinh phổ 
thông cấp tỉnh

Sở GDĐT Nam Định, Hà Nam, 
Ninh Bình cũ tổ chức 1,0 0,75 0,5 X

Lưu ý: 
- Đối với cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, các danh hiệu: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp, Tiến Sĩ được tính tương 

đương giải Nhất.
- Đối với Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng giải Đặc biệt được tính tương đương giải Nhất.

2. Các cuộc thi năm học 2025-2026



Điểm tính theo giải
STT Tên các Cuộc thi Cơ quan tổ chức/phát động Năm học tổ 

chức/phát động Nhất/
HC Vàng

Nhì/
HC Bạc

Ba/
HC Đồng

Khuyến 
khích

Olympic tiếng Anh trên Internet 
(IOE) cấp tỉnh Sở GDĐT Ninh Bình phát động 2025-2026 0,75 0,5 0,25 X

1
Olympic tiếng Anh trên Internet 
(IOE) cấp toàn quốc Sở GDĐT Ninh Bình phát động 2025-2026 1,0 0,75 0,5 0,25

2 Cuộc thi giao lưu Tài năng tiếng 
Anh tiểu học cấp tỉnh Sở GDĐT Ninh Bình tổ chức 2025- 2026 2,0 1,5 1,0 0,5

Ngày hội STEM, Sáng tạo Nghệ 
thuật cấp tỉnh (HS có sản phẩm 
được cấp Giấy chứng nhận của Sở 
GDĐT)

0,5

3
Ngày hội STEM, Sáng tạo Nghệ 
thuật cấp tỉnh (HS có sản phẩm 
STEM được công nhận sản phẩm 
tiêu biểu)

Sở GDĐT Ninh Bình 2025- 2026

2,0

4 Cuộc thi “Viết đúng -Viết đẹp” 
cấp tỉnh Sở GDĐT Ninh Bình 2025- 2026 1,0 0,75 0,5 X

5 Hội thi thể dục thể thao học sinh 
phổ thông cấp tỉnh Sở GDĐT Ninh Bình 2025- 2026 1,0 0,75 0,5 X


		2026-05-09T22:22:27+0700


		2026-05-09T22:22:10+0700




